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	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DECOVINA
TÀI LIỆU TUYỂN DỤNG ( Form No: DC-TD – 01)



	BẢN DỮ LIỆU ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN

 (APPLICANT’S PROFILE SHEET)
	Ảnh 3x4


Picture attached
  (3 x 4)


	I/ THÔNG TIN CÁ NHÂN  (Personal Information)

	Họ và tên (Full – name): 

	Vị trí ứng tuyển (Position applying for): 

	Ngày sinh (Date of Birth):

	Giới tính (Sex):
	Địa chỉ thường trú (Permanent address): 

	Nơi sinh (Place of Birth)


	Quốc tịch (Nationality)


	Địa chỉ tạm trú  (Temporary residence address):

	Dân tộc (Race):
	Tôn giáo (Religion):
	Điện thoại di động (Hand phone):

Điện thoại nhà (Fix phone):

Email:

	Số CMTND (ID card No):
	Nơi cấp (Place of Issue):
	

	Tình trạng sức khỏe:

 (Health status)
	Chiều cao (Height):
	Cân nặng (Weight):

	Tình trạng hôn nhân (Marital):


	II/ THÔNG TIN GIA ĐÌNH  (Family Information)

	Họ và tên

 (Full – name)
	Quan hệ

 (Relative)
	Năm sinh

 (Year of Birth)
	Nghề nghiệp

 (Occupation)
	Địa chỉ thường trú

 (Permanent address)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	III/ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN  (Educational Level)

	1. Các văn bằng đã đạt được (Educational History)

	Tên trường (Name of Schools, Colleges or Universities)
	Chuyên ngành

 (Speciality)
	Năm tốt nghiệp

 (Graduated year)
	Bằng cấp đạt được

 (Diploma, degree achieved)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	2. Các khóa huấn luyện (Training and Other Course)

	Đơn vị tổ chức

 (Coducted by)
	Tên khóa học

 (Name of course)
	Thời gian học

 (Duration)
	Chứng chỉ

 (Certificate)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	3. Ngoại ngữ (Language Skills)

	Tiếng

 (Language)
	Giỏi

 (Exellent)
	Khá

 (Good)
	Trung bình

 (Average)
	Yếu

 (Under Average)
	Văn bằng và nơi cấp

 (Certificates and Issued by)

	Tiếng Anh

 (English)
	
	
	
	
	

	Tiếng khác

 (Others)
	
	
	
	
	


	4. Kỹ năng vi tính (Computer Skills)

	Các chương trình

 (Courses)
	Giỏi

 (Exellent)
	Khá

 (Good)
	Trung bình

 (Average
	Yếu

 (Under Average)
	Văn bằng và nơi cấp

 (Certificates and Issued by)

	Word
	
	
	
	
	

	Excel
	
	
	
	
	

	Powerpoint
	
	
	
	
	

	Autocad
	
	
	
	
	

	Etabs
	
	
	
	
	

	SAP
	
	
	
	
	

	Photoshop
	
	
	
	
	

	Kế toán
	
	
	
	
	

	Phần mềm khác…
	
	
	
	
	

	Mục tiêu phát triển nghề nghiệp (Xin mô tả ngắn gọn vị trí/ chức năng mong muốn đạt được):
Developing target (State briefly your future target of expectation working environment):

	Quyền lợi mong muốn  (benefits expected):

· Lương cơ bản:

· Cơ chế thưởng:

· Phúc lợi: 

· Cơ chế giao quyền & trách nhiệm:

· Chính sách ưu đãi đặc biệt:



	Bạn có thể làm việc ngoài giờ hành chính không?     

 (Can you work overtime?)
	  Có               Đôi khi             Không

  Yes              Sometimes       No

	Bạn có thể làm việc ở Tỉnh, Thành phố khác? (Can you work in other provinces or cities if being required it?)
	  Có               Đôi khi             Không

  Yes              Sometimes       No


	Khi nào bạn có thể nhận việc nếu được tuyển dụng? :    Ngay lập tức      Sau 07 ngày         Sau 15 ngày (When can you start your job if being recruited?):
   Intermediate    After a week
   After two weeks

	Bạn đã từng ứng tuyển vào DECOVINA chưa? Nếu có cho biết vị trí và thời gian ứng tuyển:



	Bạn thích làm việc tập thể hay độc lập? Tại sao?


	Những hoạt động ưa thích lúc nhàn rỗi?



	Môn thể thao bạn ưa thích?

	Xin liệt kê những điểm mạnh mà cấp trên, đồng nghiệp hay bạn bè thường nêu ra khi nói về bạn:


	Bạn tự đánh giá về bản thân?

	Bạn biết thông tin tuyển dụng của DECOVINA qua đâu?: 


	IV/ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (Working Experiences)

	Từ (From):

Đến (To):
	Tên công ty (Company’s name):
	Chức vụ (Job title):

	Ngành sản xuất kinh doanh (Scope of business):
	Địa chỉ (Address):

Điện thoại văn phòng: 
	Tên, chức vụ, số điện thoại cấp trên trực tiếp (Supervisor):

	Nhiệm vụ và trách nhiệm chính (Main duties and responsibilities):

	Mức độ hài lòng chung về công ty này:
	Nêu những yếu tố khiến bạn hài lòng:


	Nêu những yếu tố khiến bạn không hài lòng:

	Lương khởi điểm (Starting salary):
	Lương cuối cùng (Final Salary):
	Lý do nghỉ việc (Reason for leaving):




	Từ (From):

Đến  (To):
	Tên công ty (Company’s name):
	Chức vụ (Job title):

	Ngành sản xuất kinh doanh (Scope of business):
	Địa chỉ (Address):

Điện thoại văn phòng: 
	Tên, chức vụ, số điện thoại cấp trên trực tiếp (Supervisor):

	Nhiệm vụ và trách nhiệm chính (Main duties and responsibilities):

	Mức độ hài lòng chung về công ty này:
	Nêu những yếu tố khiến bạn hài lòng:


	Nêu những yếu tố khiến bạn không hài lòng:

	Lương khởi điểm (Starting salary):
	Lương cuối cùng (Final Salary):
	Lý do nghỉ việc (Reason for leaving):




	Từ (From):

Đến  (To):
	Tên công ty (Company’s name):
	Chức vụ (Job title):

	Ngành sản xuất kinh doanh (Scope of business):
	Địa chỉ (Address):

Điện thoại văn phòng: 
	Tên, chức vụ, số điện thoại cấp trên trực tiếp (Supervisor):

	Nhiệm vụ và trách nhiệm chính (Main duties and responsibilities):

	Mức độ hài lòng chung về công ty này:
	Nêu những yếu tố khiến bạn hài lòng:


	Nêu những yếu tố khiến bạn không hài lòng:

	Lương khởi điểm (Starting salary):
	Lương cuối cùng (Final Salary):
	Lý do nghỉ việc (Reason for leaving):




	V/ THAM CHIẾU

	Tên và địa chỉ công ty
	Người liên hệ
	Chức vụ
	Điện thoại

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Tôi đồng ý cho phòng nhân sự Công ty CP DECOVINA xác minh các thông tin trên trong quá trình làm việc tại những công ty trước đây tôi công tác. Tôi xác nhận đã cung cấp thông tin chính xác và đúng sự thật trong bản lý lịch này. Đây là cơ sở buộc tôi thôi việc nếu có sự không trung thực. 

 I hereby anthorize Human Resource Dept. of DECOVINA to contract my referees and/or formers employes for further information about myself. By my signature, I certify that, to the best of my knowledge, the information provided in this resume is accurcate and complete.
Ngày:


   Chữ ký của ứng viên 


(Applicant’s Signature)
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